
STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

TỔNG CỘNG 809 137 404 777 404 307

I 129 573 84 814 44 759

92 650 84 814 7 836

 1 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 16/7 1026-B/7 HẢI NAM 79 CÁM 6A.1 27 400 27 428 - 28 20/7 MỚN: 25.315,88

 2 ĐIỆN NGHI SƠN 17/7 1030/7 HẢI NAM 19 CÁM 5A.10 4 850 4 878 - 28 19/7

 3 THAN MIỀN NAM 19/7 1005/7 29/7 VINH QUANG 268 CỤC XÔ 1C 1 900 1 896  4 19/7 TD GIA HẠN L1

 4 KDT MIỀN BẮC 18/7 1031/7 31/7 BN 2112 CÁM 4B.1 2 000 1 198  802 19/7 TD

 5 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 18/7 4779 CỬA ÔNG 01 CÁM 6A.1 2 300 2 049  251 19/7

 6 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 17/7 1029/7 VIỆT THUẬN 235-02 CÁM 6A.1 24 900 25 065 - 165 20/7 MỚN: 24.855,32

 7 V TRACO 17/7 971/6 31/7 BN 1799 CỤC XÔ 1C 1 000  995  5 20/7 TD GIA HẠN L1

 8 ĐẠM HÀ BẮC 20/7 1040/7 31/7 QN 4114 CÁM 4A.1 1 700 1 695  5 20/7 MỚN: 1.679,65

 9 CATALAN 19/7 1035/7 30/7 BN 2678 CỤC 5A.1 1 500 1 500  20/7

 10 ĐẠM HÀ BẮC 21/7 1043/7 31/7 TĐ 10-TT CÁM 4A.1 2 200 2 094  106 21/7

 11 VIỆT ANH 21/7 1044/7 31/7 HN 2028 CỤC 4A.1 1 100 1 094  6 21/7

 12 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 19/7 1033/7 VIỆT THUẬN 215-06 CÁM 6A.1 20 800 14 506 6 294 RÓT DỞ

 13 COALIMEX 20/7 1007/7 31/7 BN 0719 CỤC XÔ 1C 1 000  417  583 RÓT DỞ TD GIA HẠN L1

36 923  36 923

1 SÔNG HỒNG 17/7 999/7 27/7 BN 0718 CỤC XÔ 1C 1 030 1 030 TD GIA HẠN L1

2 DVVTQN 08/7 1006/7 18/7 BN 2006 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

3 V TRACO 11/7 1012/7 21/7 HOÀNG NGÂN 568 CỤC XÔ 1C 1 900 1 900 TD

4 V TRACO 14/7 1022/7 24/7 BN 1816 CỤC XÔ 1C 1 050 1 050 TD

5 V TRACO 14/7 1021/7 24/7 THÀNH THẮNG 189 CỤC XÔ 1C 1 920 1 920 TD

6 DVVTQN 14/7 1020/7 24/7 BN 2646 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

7 DVVTQN 15/7 1024/7 25/7 BN 1348 CỤC XÔ 1C  993  993 TD

8 SÔNG HỒNG 16/7 1027/7 26/7 BN 1858 CỤC XÔ 1C 1 030 1 030 TD

9 SÔNG HỒNG 18/7 1032/7 28/7 BN 1368 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

10 ĐIỆN DUYÊN HẢI 20/7 1042/7 VIỆT THUẬN 30-05 CÁM 6A.14 26 000 26 000

102 900 79 651 23 249

102 900 79 651 23 249

 1 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 06/7 1004/7 HẢI NAM 39 CÁM 6A.1 28 500 28 446  54 20/7 TTHG: 22.042 - KVCP: 6.458

 2 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 09/7 1011/7 HPS-02 CÁM 6A.1 24 050 24 039  11 20/7 TTHG: 18.763 - KVCP: 5.287

 3 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 09/7 1010/7 VIỆT THUẬN 235 CÁM 6A.1 22 750 22 760 - 10 22/7
TTHG: 13.364,82 - KVCP: 
9.395,25

Tàu đã làm lệnh (trong cầu)

Tàu chuyển tải

Tàu đang làm hàng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2024

CẢNG CHÍNH

Tàu đã làm hàng (trong cầu)



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2024

 4 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 19/7 1034/7 PACIFIC 01 CÁM 6A.1 27 600 4 406 23 194 RÓT DỞ
TTHG: 15.000 - KVCP: 
12.600

   

II 23 008 1 994 21 014

2 000 1 994  6

 1 ĐTTM&DV 17/7 578/7 27/7 BN 0936 Cục 1A  500  497  3 19/7 TD

 2 ĐTTM&DV 17/7 578/7 27/7 BN 0936 Cục 1B  500  497  3 19/7

 3 XNK THAN 17/7 577/7 27/7 BN 0695 Cám 8A 1 000 1 000  20/7 TD

21 008  21 008

1 KDT HẢI PHÒNG 01/7 1445/6 11/7 HP 4845 CÁM 7C 1 105 1 105 PT Gia hạn L1

2 KDT HẢI PHÒNG 02/7 73/7 12/7 HP 4850 CÁM 7B 1 105 1 105 PT Thay 1445/6

3 ĐT THƯƠNG MẠI 02/7 63/7 12/7 BN 1758 CỤC DON 8C 1 000 1 000 TD

4 KDT MIỀN BẮC 03/7 115/7 13/7 BN 1968 CÁM 8A 1 300 1 300 PT

5 ĐT TM DV 03/7 110/7 13/7 HẢI ÂU 199 CỤC XÔ 1B 2 200 2 200 TD

6 KDT MIỀN BẮC 04/7 141/7 14/7 BN 0766 CÁM 8A 1 200 1 200 PT

7 ĐT THƯƠNG MẠI 04/7 110-B/7 14/7 HẢI ÂU 199 CỤC XÔ 1B 2 200 2 200 TD Thay 110/7

8 KDT NINH BÌNH 05/7 212/7 15/7 NB 8428 CÁM 7B 3 130 3 130 PT

9 CP VẬN TẢI  THUỶ 10/7 358/7 20/7 BN 2365 CÁM 8A 1 070 1 070 TD

10 CỔ ĐỊNH THANH HOÁ 11/7 387/7 21/7 BN 1746 CÁM 8A 1 000 1 000 TD

11 CP VẬN TẢI THUỶ 18/7 605/7 28/7 BN 2006 Cục 1A 1 048 1 048 TD

12 KDT CẦU ĐUỐNG 19/7 624/7 29/7 BN 0808 Cán 8A 1 650 1 650 TD

13 KDT HÀ NỘI 19/7 625/7 29/7 BN 0679 Cán 8A 1 000 1 000 TD

14 XNK THAN 21/7 666/7 31/7 BN 1996 Cám 8A 2 000 2 000 TD

III 3 450 2 424  974

2 450 2 424 - 26  

 1 XD CN MỎ  18/7  615  28/7 BN - 1829 CỤC 1B 1 450 1 424 - 26 20/7 TD ĐÈO NAI

 2 COALIMEX  20/7  654  30/7 BN - 1858 CÁM 8A 1 000 1 000  20/7 TD ĐÈO NAI - THAY TB 432/7

1 000  1 000

1 HÀ NỘI  19/7  623  29/7 BN - 2186 CÁM 8A 1 000 1 000 TD ĐÈO NAI

IV    

    

 

V 33 064 22 799 10 265

22 934 22 799  135

Tàu đã làm lệnh

KHO CẢNG KM6

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHO KHE DÂY

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHO BẢO NGUYÊN

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh (chuyển tải)

KHO CẢNG HC-MD

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2024

 1 KDT HÀ BẮC 17/7 582 27/7 BN 1828 Cám 5a.1 2 250 2 241  9 19/07 CBPT

 2 ĐIỆN VĨNH TÂN I ( VIỆT THUẬN 235 ) 16/7 4739 SƠN HẢI 08 Cám 6a.1 3 420 3 406  14 19/07

 3 KDT VINACOMIN 18/7 608 28/7 BN 0869 Don 8a 1 000  997  3 19/07 TD

 4 KDT HẢI PHÒNG 18/7 598 28/7 HP 4850 Cám 8a 1 100 1 097  4 19/07 CBPT

 1 KDT MIỀN BẮC 17/7 575B 27/7 NB 8300 Cám 6a.1 5 152 5 069  83 20/07 CBPT

 2 KHO VẬN ĐÁ BẠC 19/7 627 29/7 HD 3965 Cám 5b.1 5 400 5 391  9 20/07 CBPT

 3 KDT HÀ NỘI 20/7 653 31/7 BN 1309 Don 8c 1 000  996  4 20/07 TD

 4 CROMIT THANH HÓA 19/7 626 29/7 BN 2397 Cám 8a 1 000  995  5 20/07 TD

 5 CROMIT THANH HÓA 18/7 609 28/7 CHÍ THÀNH 68 Cám 5a.1 2 612 2 608  4 20/07 CBPT

10 130  10 130

1 KDT THANH HÓA 19/7 647 29/7 VTT 39 Cám 5a.1 3 500 3 500 CBPT

2 THAN MIỀN NAM 21/7 682 31/7 HOÀNG ANH 39 Cục 4a.2 1 330 1 330

3 THAN MIỀN NAM 21/7 682 31/7 HOÀNG ANH 39 Cám 5a.1 1 650 1 650

4 ĐIỆN VĨNH TÂN ( PACIFIC ) 21/7 4838 SƠN HẢI 07 Cám 6a.1 3 650 3 650

VI 51 130 42 925 8 205

44 454 42 925 1 529

 1 CBT QUẢNG NINH 19/7 618/7/HG 29/7 QN 6190 CÁM 5B.1 1 030 1 012  18 19/7 PTCB

 2 KDT NINH BÌNH ;18/7 614/7/HG 28/7 HD 2056 CỤC DON 7C 1 000  999  1 19/7 PTCB

 3 CP XNK THAN VINACOMIN 18/7 603/7/HG 28/7 BN 1839 CỤC DON 8C 1 000  995  5 19/7 PTCB

 4 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( HẢI NAM 39) 15/7 4 709 TĐ 36CG CÁM 6A.1 3 580 3 481  99 19/7

 5 KDT CẦU ĐUỐNG 15/7 524/7/HG 25/7 BN 2668 CÁM 6B.1 1 150 1 114  36 19/7 PTCB

 6 KDT HẢI PHÒNG 18/7 617/7/HG 28/7 BN 2025 CÁM 8A 1 290 1 205  85 19/7

 7 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( VIỆT THUẬN 235) 15/7 4 712 SƠN HẢI 10 CÁM 6A.1 3 650 3 588  62 20/7

 8 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( VIỆT THUẬN 235) 15/7 4 712 VIỆT THUẬN TĐ 03 CÁM 6A.1 5 136 5 069  67 20/7

 9 CP DV VẬN TẢI QUẢNG NINH 18/7 601/7/HG 28/7 BN 2388 BÙN TUYỂN 3A 1 574 1 565  9 20/7 TD

 10 CP VT THỦY VINACOMIN 18/7 613/7/HG 28/7 BN 1879 CỤC DON 7C 1 000  990  10 20/7 TD

 11 KDT NINH BÌNH 19/7 631/7/HG 29/7 BN 2228 CỤC DON 8C 1 000  964  36 20/7 TD

 12 KDT MIỀN BẮC 20/7 541B/7/HG 31/7 NB 2458 CÁM 6A.1 1 698 1 676  22 20/7 PTCB

 13 KDT CẦU ĐUỐNG 18/7 606/7/HG 28/7 HD 2225 CÁM 6B.1  950  909  41 20/7 PTCB

 14 XK ('MV PAS SUNRISE) 19/7 4 791 VIỆT THUẬN TĐ 09
THAN HG SỐ 8(CÁM 

3B.1)
4 240 3 769  471 21/7

THAY TBRT 4712 NGÀY 
15/7

 15 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( PACIFIC 01) 19/7 4 812 AN HƯNG 88 CÁM 6A.1 2 564 2 526  38 21/7

 16 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 19/7 649/7/HG 29/7 1 TĐ 51 CÁM 4A.1 2 362 2 297  65 21/7

Tàu đã làm lệnh

CẢNG LÀNG KHÁNH

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2024

 17 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( PACIFIC 01) 19/7 4 812 ITASCO 18 CÁM 6A.1 3 000 2 930  70 21/7

 18 XK ('MV PAS SUNRISE) 19/7 4 791 TĐ 37 CG
THAN HG SỐ 8(CÁM 

3B.1)
4 330 3 966  364 21/7

 19 KHO VẬN ĐÁ BẠC (BC) 20/7 665/7/HG 31/7 CẨM PHẢ 20 CÁM 6B.1 3 900 3 872  28 21/7 PTCB

6 676  6 676

1 KDT NINH BÌNH 20/7 655/7/HG 30/7 BN 1826 CỤC DON 7C 1 000 1 000 TD

2 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 21/7 676/7/HG 31/7 TĐ 16TT CÁM 4A.1 2 360 2 360

3 XK ('MV PAS SUNRISE) 21/7 4 832 TĐ 39CG THAN HG SỐ 8(CÁM 3B.1) 3 316 3 316

VII 45 769 22 369 23 400

22 874 22 369  505

 1 CBT QUẢNG NINH 18/7 610/7/UB 19/7 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 000  986  14 19/7 PTCB

 2 CBT QUẢNG NINH 18/7 611/7/UB 19/7 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 000  967  33 19/7 PTCB

 3 CP VT THỦY VINACOMIN 18/7 599/7/UB 28/7 BN 0737 CỤC XÔ 1A 1 000  999  1 19/7 TD

 4 CP PHÂN LÂN NINH BÌNH 17/7 591/7/UB 27/7 NB 6368 CỤC 2A.4  580  561  19 19/7

 5 CP XNK THAN VINACOMIN 15/7 507/7/UB 25/7 QN 8109 CỤC DON 8A 1 500 1 486  14 20/7 TD

 6 KDT THANH HÓA 20/7 657/7/UB 31/7 BN 1336 CỤC 4B.3 1 000  987  13 20/7 TD

 7 CP NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM TẠI HP 19/7 646-B/7/UB 29/7 NB 6489 CÁM 5B.3 1 046 1 037  9 20/7

 8 XK ( MV XIN RONG SENG 15) 18/7 4 782 BN 1186 THAN CỤC 4A.3 1 978 1 941  37 20/7

 9 KDT HẢI PHÒNG 20/7 662/7/UB 31/7 QN 6139 CÁM 5B.3  740  734  6 20/7 PTCB

 10 KDT HẢI PHÒNG 20/7 656/7/UB 31/7 QN 0289 CÁM 5B.3  550  542  9 20/7 PTCB

 11 CBT QUẢNG NINH 19/7 633/7/UB 20/7 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 000  856  144 20/7 PTCB

 12 XK ( MV XIN RONG SENG 15) 18/7 4 782 QN 1659 THAN CỤC 4A.3 1 500 1 453  47 20/7

 13 CBT QUẢNG NINH 19/7 632/7/UB 20/7 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 000  996  4 20/7 PTCB

 14 XK (SEA ADELIDE) 19/7 4 803 CỬA ÔNG 02 CỤC 5B.2 2 300 2 221  79 21/7

 15 KDT MIỀN BẮC 21/7 681/7/UB 31/7 ĐẠI LÂM 01 ( HNA 0334) CÁM 5B.3 4 680 4 635  45 21/7 PTCB

 16 CBT QUẢNG NINH 19/7 635/7/UB 21/7 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 000  985  15 21/7 PTCB

 17 CBT QUẢNG NINH 19/7 634/7/UB 21/7 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 000  982  18 21/7 PTCB

22 895  22 895

1 CP ĐẦU TƯ TM VÀ DV VINACOMIN 12/7 446/7/UB 22/7 BN 2519 CỤC XÔ 1A 1 000 1 000 TD

2 CP PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN 19/7 620/7/UB 29/7 NĐ 4112 CỤC 2A.4  900  900

3 XK (SEA ADELIDE) 19/7 4 803 TĐ 85 CỤC 5B.2 3 854 3 854

4 CP NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM TẠI HP 20/7 663/7/UB 31/7 NB 6488 CÁM 5B.3 1 046 1 046

5 XK (SEA ADELAIDE) 20/7 4 821 HD 3158 CỤC 5B.2 3 075 3 075

Tàu đã làm lệnh

CẢNG ĐIỀN CÔNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2024

6 KDT CẦU ĐUỐNG 21/7 672/7/UB 31/7 QN 8322 CÁM 6B.3 1 650 1 650 PTCB

7 CBT QUẢNG NINH 21/7 675/7/UB 22/7 Ô TÔ CÁM 5A.3 1 000 1 000 PTCB

8 CBT QUẢNG NINH 21/7 674/7/UB 22/7 Ô TÔ CÁM 5B.3 1 000 1 000 PTCB

9 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 21/7 677/7/UB 31/7 TRUNG THÀNH 168 CÁM 7C 1 870 1 870 PTCB

10 XK (SEA ADELAIDE) 21/7 4 835 CỬA ÔNG 18 CỤC 5B.2 2 100 2 100

11 XK (SEA ADELAIDE) 21/7 4 835 HD 3965 CỤC 5B.2 5 400 5 400

VIII 32 933 20 595 12 338

20 846 20 595  251

 1 KDT MIỀN BẮC 14/7 483/7/MK 24/7 HP 5915 CÁM 7B 2 376 2 351  25 18/7 PTCB

 2 KDT CẦU ĐUỐNG 17/7 585/7/MK 27/7 QN 8167 CÁM 7A 1 480 1 460  20 18/7 PTCB

 3 CBT QUẢNG NINH 18/7 602/7/MK 28/7 QN 6138 CÁM 6B.4  740  724  16 18/7 PTCB

 4 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 17/7 574/7/MK 27/7 NAM ANH 279 CÁM 6B.4 1 470 1 462  8 20/7 PTCB

 5 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 19/7 619/7/MK 29/7 TĐ 45-4 CÁM 6B.1 2 380 2 357  23 20/7

 6 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 17/7 572/7/MK 27/7 TĐ 124-2 CÁM 6B.1 2 354 2 282  72 20/7

 7 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 17/7 563/7/MK 27/7 TĐ 12 NĐ (NĐ 2915) CÁM 6B.1 2 268 2 242  26 20/7

 8 CBT QUẢNG NINH 19/7 636/7/MK 29/7 QN 5556 CÁM 6B.4 1 660 1 649  11 21/7 PTCB

 9 KDT MIỀN BẮC 16/7 536/7/MK 26/7 HP 5795 CÁM 7A 5 068 5 029  39 21/7 PTCB

 10 KDT MIỀN BẮC NB 6255 CÁM 7C 1 050 1 040  10 21/7 PTCB

12 087  12 087

1 KDT MIỀN BẮC 13/7 454/7/MK 23/7 BN 1589 CÁM 7C 1 620 1 620 PTCB GIA HẠN LẦN 1

2 KDT MIỀN BẮC 14/7 500/7/MK 24/7 NB 2771 CÁM 7C 1 480 1 480 PTCB

3 CBT QUẢNG NINH 16/7 651/7/MK 26/7 HD 1875 CÁM 6A.4 1 795 1 795 PTCB

4 KDT CẦU ĐUỐNG 19/7 628/7/MK 29/7 QN 8539 CÁM 7B 1 190 1 190 PTCB

5 KDT HẢI PHÒNG 21/7 667/7/MK 31/7 HP 5902 CÁM 7C 1 450 1 450 PTCB

6 KDT HẢI PHÒNG 21/7 668/7/MK 31/7 HP 4845 CÁM 7B 1 100 1 100 PTCB

7 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 21/7 670/7/MK 31/7 TĐ 06NĐ CÁM 6B.1 1 992 1 992

8 KDT CẦU ĐUỐNG 21/7 680/7/MK 31/7 QN 8167 CÁM 7A 1 460 1 460 PTCB

IX 74 174 30 271 43 903

30 504 30 271  233

 1 ĐIỆN HẢI PHÒNG (CPXNK THAN ) 15/7 532/7/NQN 25/7 HD 2605 CÁM 5A.14 4 000 3 977  23 20/7

 2 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 17/7 580/7/NQN 27/7 2 TĐ 115 CÁM 5A.14 2 390 2 356  34 20/7

 3 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 16/7 546/7/NQN 26/7 THĂNG LONG 26 CÁM 6B.1 4 170 4 168  2 20/7

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC HẢI PHÒNG

Tàu đã làm hàng

CẢNG BẾN CÂN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2024

 4 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 18/7 607/7/NQN 28/7 TĐ 02 NĐ CÁM 6B.1 2 024 2 020  4 20/7

 5 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 17/7 567/7/NQN 27/7 TĐ 03-1 CÁM 5A.14 2 276 2 265  11 20/7

 6 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 14/7 481/7/NQN 24/7 1 TĐ 09 CÁM 5A.14 3 780 3 755  25 20/7

 7 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/7 640/7/NQN 29/7 TĐ 26 TT CÁM 5A.14 3 092 2 998  94 21/7

 8 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 17/7 581/7/NQN 27/7 THĂNG LONG 36 CÁM 5A.14 4 000 3 981  19 21/7

 9 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 20/7 661/7/NQN 31/7 TĐ 61-1 CÁM 6B.1 2 392 2 382  10 21/7

 10 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 20/7 652/7/NQN 31/7 2 TĐ 111 CÁM 6B.1 2 380 2 370  10 21/7

43 670  43 670

1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 15/7 505/7/NQN 25/7 BẢO NGỌC 01 ( HD 2868) CÁM 6B.1 3 816 3 816

2 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 15/7 518/7/NQN 25/7 HD 5588 CÁM 6B.1 5 434 5 434

3 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 16/7 547/7/NQN 26/7 TĐ 16-1 CÁM 5A.14 2 284 2 284

4 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/7 638/7/NQN 29/7 4 TĐ 89 CÁM 5A.14 2 380 2 380

5 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/7 639/7/NQN 29/7 ITASCO 02 CÁM 6A.14 3 000 3 000

6 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/7 641/7/NQN 29/7 TĐ 03 VT CÁM 6A.14 2 320 2 320

7 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/7 643/7/NQN 29/7 TĐ 05 VT CÁM 6A.14 3 020 3 020

8 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/7 642/7/NQN 29/7 TĐ 02CHN CÁM 5A.14 2 392 2 392

9 ĐIỆN HẢI PHÒNG (CPXNK THAN ) 19/7 644/7/NQN 29/7 VTRACP 38 CÁM 6A.14 3 900 3 900

10 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 19/7 648/7/NQN 29/7 HD 2882 CÁM 5A.14 4 000 4 000

11 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 20/7 660/7/NQN 31/7 HD 8889 CÁM 6A.14 4 000 4 000

12 ĐIỆN HẢI PHÒNG (CPXNK THAN ) 20/7 651/7/NQN 31/7 HD 2276 CÁM 5A.14 3 488 3 488

13 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 20/7 650/7/NQN 31/7 HD 1928 CÁM 6A.14 3 636 3 636

X 114 136 5 522 108 614

5 538 5 522  16

 1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM THÀNH) 18/7 594/7/NQN 28/7 THUẬN PHONG 6068 CÁM 6B.1 5 538 5 522  16 19/7

 2 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM THÀNH) 18/7 595/7/NQN 28/7 HẢI LONG 16 (HN 0259) CÁM 6B.1 5 204 5 199  5 19/7

 3 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 17/7 576/7/NQN 27/7 TB 1242 CÁM 5A.10 2 206 2 158  48 19/7

 4 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 2/7 10/7 4 586 20/7 TÂN PHÚC 01 (NĐ 4127) CÁM 5A.10 3 300 3 306 - 6 19/7
THAY TBRT 4446 NGÀY 
6/7

 5 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 5/7 16/7 4 732 TÂN PHÚC 01 (NĐ 4127) CÁM 5A.10 3 300 3 296  4 19/7

 6 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM THÀNH) 17/7 589/7/NQN 27/7 2 TĐ 26 (NB 6917) CÁM 6B.1 3 244 3 225  19 20/7

 7 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM THÀNH) 17/7 588/7/NQN 27/7 TĐ 45 TT CÁM 6B.1 3 072 2 986  86 20/7

 8 ĐẠM VÀ HC HÀ BẮC (KDT HÀ BẮC) 17/7 568/7/NQN 27/7 TĐ 08 VT CÁM 5A.10 2 356 2 257  99 21/7

 9 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 20/7 659/7/NQN 31/7 TB 1678 CÁM 5A.10 1 944 1 929  15 21/7

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC BẮC GIANG, THÁI BÌNH, HẢI DƯƠNG, Đ

Tàu đã làm hàng
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108 598  108 598

1 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 2/77/7 4 493 TUẤN MINH 26 CÁM 5A.10 4 500 4 500

2 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 3/79/7 4 527 24/7 HÙNG KHÁNH 999 CÁM 5A.10 3 150 3 150

3 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 3/7 9/7 4 522 18/7 HUY HOÀNG 838 CÁM 5A.10 3 400 3 400

4 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 4/7 133/7/NQN 14/7 TĐ 116-2 CÁM 5A.10 1 932 1 932

5 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 9/7 343/7/NQN 19/7 MẶT TRỜI VIỆT 18 (NB 6523) CÁM 6B.1 4 944 4 944

6 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT CẦU ĐUỐNG) 11/7 403/7/NQN 21/7 BẢO NGỌC 15 (HD 6668) CÁM 6B.1 5 260 5 260

7 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 11/7 395/7/NQN 21/7 NB 6150 CÁM 5A.10 4 076 4 076

8 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT CẦU ĐUỐNG) 11/7 408/7/NQN 21/7 QN 5556 CÁM 5B.3 1 600 1 600

9 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT CẦU ĐUỐNG) 15/7 523/7/NQN 25/7 HẢI LONG 12 ( HN 1731) CÁM 6B.1 5 996 5 996

10 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 5/7 16/7 4 732 HN 2185 CÁM 5A.10 3 100 3 100

11 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 16/7 544/7/NQN 26/7 NB 6150 CÁM 5A.10 4 076 4 076

12 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 17/7 583/7/NQN 27/7 HẠ LONG 76 (QN 9676) CÁM 5A.10 3 704 3 704

13 ĐẠM VÀ HC HÀ BẮC (KDT HÀ BẮC) 18/7 600/7/NQN 28/7 HN 1809 CÁM 5A.10 3 300 3 300

14 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 18/7 604/7/NQN 28/7 TB 1698 CÁM 5A.10 2 518 2 518

15 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 19/7 637/7/NQN 29/7 TĐ 03 KS CÁM 6B.1 3 320 3 320

16 ĐẠM NINH BÌNH  ( KDT NINH BÌNH ) 20/7 664/7/NQN 31/7 NB 2997 CÁM 4A.1  970  970

17 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 3/720/7 4 814 31/7 CHÍ THÀNH 69 CÁM 5A.10 3 251 3 251
THAY TBRT 4527 NGÀY 
19/7

18 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) 20/7 1 041 31/7 QUANG TRUNG 68 CÁM 6A.14 7 500 7 500

19 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( KDT  THANH HÓA) 20/7 1 037 31/7 VIỆT THUẬN 12-02 CÁM 6A.14 12 000 12 000

20 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( CP XNK THAN ) 20/7 1 038 31/7 THẮNG LỢI 6668 CÁM 5B.14 5 000 5 000

21 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( CP XNK THAN ) 20/7 1 039 31/7 LONG HẢI 01 CÁM 5B.14 5 000 5 000

22 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 21/7 669/7/NQN 31/7 NB 6095 CÁM 5A.10 3 226 3 226

23 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 21/7 679/7/NQN 31/7 SÔNG HỒNG 28 ( HN 2269) CÁM 6B.1 4 912 4 912

24 ĐẠM NINH BÌNH  ( KDT NINH BÌNH ) 21/7 673/7/NQN 31/7 NB 2952 CÁM 4A.1 1 063 1 063

25 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 6/7 21/7 4 825 HN 2185 CÁM 5A.10 3 100 3 100

26 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 6/7 21/7 4 825 TẤN PHÚC 01 CÁM 5A.10 3 300 3 300

27 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 6/7 21/7 4 825 TUẤN MINH 26 CÁM 5A.10 4 400 4 400

XI 59 000  59 000

   

59 000  59 000

1 ZIPDARKEST 13/7 12/7/XK HTP OCEAN CÁM 1 2 000 2 000

Tàu đã làm lệnh

TÀU XUẤT KHẨU

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh
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2 GENESCO 15/7 13/7/XK DS VICTORY CỤC 4A.3 5 000 5 000

3 GENESCO 15/7 14/7/XK XIN RONG SHENG 15 CỤC 4A.3 5 000 5 000

4 NHẬT BẢN 18/7 15/7/XK MV PAS SUNRISE CÁM 3B.1 20 000 20 000
TTCO: 7.000 - TTHG: 11.000 
- KDTMB: 2.000

5 INDONESIA 19/7 16/7/XK SEA ADELAIDE CỤC 5B.2 27 000 27 000 KVĐB: 27.000

XII
ĐƠN VỊ ĐIỀU 

HÀNH
140 000 91 413 48 587

100 000 91 413 8 587

 1 ÚC TMB MV GUO YUAN 82 30 000 28 978 1 022 20/7
TTCO: 9.919,99 - TTHG: 
19.057,93

 2 NAM PHI TMB MV LILA FUJI 20 000 18 290 1 710 20/7 KVCP: 18.289,79

 3 NAM PHI TMB MV NING MAY 15 000 11 415 3 585 BỐC DỞ KVCP: 15.000

 4 NAM PHI CLM MV S'HAIL LUSAIL 35 000 32 730 2 270 BỐC DỞ
TTHG: 15.000 - KVCP: 
20.000

 5 NAM PHI KVCP MV ARWEN GEMINI 79 594 13 880 65 714 BỐC DỞ
TTHG: 15.000 - TTCO: 
19.594 - CBTQN: 30.000 - 
KDTCP: 15.000

 3 ÚC CLM MV CAPELLA 50 511 1 129 49 382 BỐC DỞ
KVĐB: 25.000 - KVCP: 
15.511

 4 ÚC TMB MV PAN UNITY 10 000 4 190 5 810 BỐC DỞ TTHG: 10.000

40 000  40 000

1 MOZAMBIQUE TMB MV CAROLINE OLDENDORFF 10 000 10 000 TTHG: 10.000

2 ÚC TMB MV THE HARMONY 20 000 20 000 TTHG: 20.000

3 ÚC CLM MV PANASIATIC 10 000 10 000 TTHG: 10.000

Tàu chưa làm hàng

TÀU NHẬP KHẨU

Tàu đã làm hàng


